PHỤ LỤC 3. 
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH HẢI 

KHU VỰC CẢNG BIỂN THUỘC KHU VỰC QUẢN LÝ 

CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG
I. Bảo đảm an toàn hàng hải khi vận hành tuyến cáp treo Nha Trang - Hòn Tre

1. Tuyến cáp treo Nha Trang - Hòn Tre là tuyến cáp treo từ bờ ra đảo Hòn Tre, Nha Trang; 

2. Tuyến cáp treo Nha Trang - Hòn Tre được hoạt động dưới sự giám sát của đơn vị vận hành (Công ty CP Vinpearl). Đơn vị vận hành tuyến cáp treo có trách nhiệm sau đây: 

a) Việc vận hành hoạt động của tuyến cáp treo phải luôn bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải cho hoạt động hàng hải tại vịnh Nha Trang;  

b) Độ cao tĩnh không thông thuyền giữa các trụ trên biển của tuyến cáp treo phải luôn được duy trì ở độ cao không được nhỏ hơn độ cao tĩnh không thông thuyền đã được thông báo tại Thông báo hàng hải của cơ quan có thẩm quyền;
c) Việc thực hiện nâng độ cao hoặc tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo, được thực hiện theo quy định tại Mục II của Mẫu số này.

II. Quy trình phối hợp vận hành tuyến cáp treo Nha Trang - đảo Hòn Tre

Quy trình nâng độ cao hoặc tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo thực hiện như sau:

1. Thông báo yêu cầu nâng độ cao, tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo:
a) Chậm nhất là 02 giờ trước khi tàu thuyền dự kiến đi qua tuyến cáp treo, Cảng vụ gửi thông báo cho đơn vị vận hành về việc yêu cầu nâng độ cao tuyến cáp treo hoặc yêu cầu tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo theo mẫu được quy định tại Mẫu số 1; 

b) Chậm nhất là 15 phút, sau khi nhận được thông báo quy định ở Điểm a, Khoản 1 Điều này, đơn vị vận hành phải xác báo cho Cảng vụ biết về việc đã nhận được Thông báo của Cảng vụ, việc xác báo này phải bằng văn bản theo mẫu được quy định tại Mẫu số 7; 

c) Trong trường hợp cần thay đổi thời gian hoặc hủy thông báo yêu cầu nâng độ cao hoặc tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo, Cảng vụ phải thông báo ngay cho đơn vị vận hành  biết việc thay đổi thời gian hay hủy yêu cầu thông báo đã gửi trước đó, việc thông báo thay đổi thời gian hoặc hủy thông báo nói trên phải bằng văn bản theo mẫu được quy định  tại Mẫu số 3 và Mẫu số 4.

2. Thực hiện việc nâng độ cao, tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo:
a) Ngay sau khi nhận được Thông báo của Cảng vụ, đơn vị vận hành có trách nhiệm thực hiện việc nâng độ cao hoặc tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo theo đúng yêu cầu của Cảng vụ và xác báo cho Cảng vụ biết ngay sau khi thực hiện xong. Việc xác báo này phải bằng văn bản theo mẫu được quy định tại  Mẫu số 2; 

b) Trong trường hợp vì bất cứ nguyên nhân gì mà đơn vị vận hành không thể thực hiện đúng yêu cầu của Cảng vụ thì đơn vị vận hành phải thông báo cho Cảng vụ biết chậm nhất là 15 phút trước thời điểm phải hoàn thành việc nâng độ cao hay tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo mà Cảng vụ đã yêu cầu. Việc thông báo phải bằng văn bản theo mẫu quy định tại Mẫu số 6.

3. Kết thúc việc nâng độ cao, tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo: 

Ngay sau khi tàu thuyền đã đi qua tuyến cáp treo an toàn, Cảng vụ thông báo cho đơn vị vận hành biết về việc kết thúc yêu cầu nâng độ cao hay tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo theo mẫu được quy định tại  Mẫu số 5.

4. Hình thức thông báo, xác báo: Việc thông báo, xác báo được quy định tại Điều này có thể thực hiện thông qua hình thức gửi trực tiếp, fax hoặc thư điện tử.

III. Trách nhiệm của đơn vị vận hành 

1. Duy trì tốt tình trạng kỹ thuật của tuyến cáp treo để thực hiện kịp thời, chính xác yêu cầu của Cảng vụ về việc nâng độ cao tuyến cáp treo hay tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải trong khu vực.

2. Bảo đảm duy trì các trang, thiết bị báo hiệu hàng hải và cảnh báo an toàn cho tuyến cáp treo luôn trong tình trạng phù hợp theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp các trang, thiết bị này bị hư hỏng hay mất mát, phải thông báo ngay cho Cảng vụ biết và phải khắc phục ngay để bảo đảm an toàn cho hoạt động của tuyến cáp treo và hoạt động hàng hải tại khu vực.

3. Thông báo cho Cảng vụ và các cơ quan liên quan biết trước khi triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống cáp treo nếu việc sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng có ảnh hưởng tới hoạt động hàng hải. Các công việc trên chỉ được phép tiến hành sau khi có ý kiến đồng ý của Cảng vụ.

4. Thường xuyên kiểm tra, định kỳ phải thông báo cho Cảng vụ biết độ cao thông thuyền giữa tất cả các trụ cáp treo và những hạn chế khác của tuyến cáp treo (nếu có) đối với hoạt động hàng hải. Ngoài ra, phải thông báo kịp thơi cho Cảng vụ nếu có thay đổi đột xuất về độ cao thông thuyền giữa các trụ cáp treo.

5. Thông báo bằng văn bản cho Cảng vụ các số điện thoại liên lạc và tên cá nhân được đơn vị vận hành ủy quyền thực hiện phối hợp với Cảng vụ và thực hiện việc thông báo, xác báo cho Cảng vụ theo quy định tại Điều 28 Nội quy này.

6. Thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến cáp treo nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải trong vùng nước có tuyến cáp treo đi qua.

Mẫu số 1

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TB – CVHHNT
Khánh Hòa, ngày……tháng……năm 20……
THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo


Kính gửi: Công ty cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang

Căn cứ thông báo tàu đến cảng, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo: 

Tàu:
Quốc tịch:


Có các thông số kỹ thuật cơ bản sau:

Chiều dài:.............m;
 Chiều cao tĩnh không:..............m;

Chiều rộng:..........m

Dự kiến sẽ đi qua vùng nước giữa trụ số T ... và trụ số T ... của tuyến cáp treo.

Để bảo đảm an toàn cho hành trình của tàu, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang yêu cầu quý Công ty nâng tuyến cáp treo ở độ cao tối đa như thiết kế / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo. Việc nâng độ cao tuyến cáp treo / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo phải được hoàn thành vào lúc: ..... giờ .... ngày … tháng … năm 20……

Yêu cầu quý Công ty thực hiện kịp thời nội dung Thông báo trên và xác báo cho Cảng vụ Hàng hải Nha Trang theo quy định.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty./.


Thông báo lúc……giờ……ngày……tháng……năm 20……   

Nơi nhận:
CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG
Như trên;

Lưu: PC, VT.

Ghi chú:
Gạch bỏ cụm từ "nâng độ cao" nếu là yêu cầu "tạm ngưng" và ngược lại.

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


XÁC BÁO

Về việc hoàn thành việc nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo

Kính gửi: Cảng Vụ Hàng Hải Nha Trang

Thực hiện yêu cầu của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Thông báo số: ........ /TB-CVHHNT ngày .... tháng .... năm 20……  về việc nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo cho tàu: ................................................... đi ngang qua tuyến cáp treo, Công ty cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang đã tiến hành nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo theo yêu cầu và nay xác nhận:

Việc nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp đã được hoàn thành vào lúc: ..... giờ .....; ngày ..... tháng ..... năm 20……

Độ cao thông thuyền của tuyến cáp treo giữa trụ số T ... và trụ số T ... là: ........... mét.

Trân trọng kính chào./.


Xác báo lúc……giờ……ngày……tháng……năm 20……


CTY CỔ PHẦN VINPEARL - CHI NHÁNH NHA TRANG

Ghi chú:
Gạch bỏ cụm từ "nâng độ cao" nếu là yêu cầu "tạm ngưng" và ngược lại.

Mẫu số 3


CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Số:          /TB–CVHHNT
Khánh Hòa, ngày……tháng……năm 20……

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo


Kính gửi: Công ty cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã có Thông báo số: ......../TB-CVHHNT ngày ..... tháng .... năm 20…… yêu cầu nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo cho:

Tàu:
Quốc tịch:


hành trình ngang qua tuyến cáp treo.

Do kế hoạch của tàu có thay đổi, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo nội dung thay đổi như sau: Việc nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo phải được hoàn thành vào lúc ...... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 20……

Để đảm bảo an toàn cho hành trình của tàu, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang yêu cầu quý Công ty thực hiện đúng, kịp thời các yêu cầu nêu trên và xác báo cho Cảng vụ Hàng hải Nha Trang theo quy định.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.


Thông báo lúc……giờ……ngày……tháng……năm 20……

Nơi nhận:
CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG
Như trên;

Lưu: PC, VT.

Ghi chú:
Gạch bỏ cụm từ "nâng độ cao" nếu là yêu cầu "tạm ngưng" và ngược lại.

Mẫu số 4


CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Số:           /TB–CVHHNT
Khánh Hòa, ngày……tháng……năm 20……

THÔNG BÁO

Về việc hủy yêu cầu nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo


Kính gửi: Công ty cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang

Căn cứ thông báo tàu đến cảng, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo: 

Tàu:
Quốc tịch:


đã hủy hành trình đi ngang qua tuyến cáp treo như đã thông báo.

Vậy Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo hủy yêu cầu nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo tại Thông báo số: ......../TB-CVHHNT ngày ..... tháng ..... năm 20…… của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty./.


Thông báo lúc……giờ……ngày……tháng……năm 20……

Nơi nhận:
CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG
Như trên;

Lưu: PC, VT.

Ghi chú:
Gạch bỏ cụm từ "nâng độ cao" nếu là yêu cầu "tạm ngưng" và ngược lại.

Mẫu số 5


CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Số:          /TB–CVHHNT
Khánh Hòa, ngày……tháng……năm 20……

THÔNG BÁO

Về việc kết thúc yêu cầu nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo


Kính gửi: Công ty cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo:

Tàu:
Quốc tịch:


đã hành trình ngang qua tuyến cáp treo an toàn vào lúc:……giờ…… ngày……tháng…… năm 20……

Vậy Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo kết thúc yêu cầu nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo tại Thông báo số:………/TB-CVHHNT ngày……tháng……năm 20……

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.


Thông báo lúc……giờ……ngày……tháng……năm 20……

Nơi nhận:
CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG
Như trên;

Lưu: PC, VT.

Ghi chú:
Gạch bỏ cụm từ "nâng độ cao" nếu là yêu cầu "tạm ngưng" và ngược lại.

Mẫu số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


XÁC BÁO

Về việc chưa thể hoàn thành nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo

Kính gửi: Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Công ty cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang đã tổ chức việc nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo theo yêu cầu của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Thông báo số:………/TB-CVHHNT ngày.....tháng.....năm 20……  về việc nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo cho tàu: .................................................................... đi ngang qua. Nay Công ty cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang xác nhận: 

Việc nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo theo yêu cầu của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang chưa thể hoàn thành được do nguyên nhân sau: 

Sau khi khắc phục xong sự cố Công ty cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang sẽ xác báo lại cho Cảng vụ Hàng hải Nha Trang việc hoàn thành nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động tuyến cáp treo. 

Trân trọng kính chào./.


Xác báo lúc……giờ……ngày……tháng……năm 20…… 


CTY CỔ PHẦN VINPEARL - CHI NHÁNH NHA TRANG

Ghi chú:
Gạch bỏ cụm từ "nâng độ cao" nếu là yêu cầu "tạm ngưng" và ngược lại.

Mẫu số 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


XÁC BÁO

Về việc đã nhận được Thông báo yêu cầu nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động
của tuyến cáp treo

Kính gửi: Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Công ty cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang xác nhận đã nhận được Thông báo số:………/TB-CVHHNT ngày...../...../20…… của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang về việc nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo cho tàu: ......................................................................... đi ngang qua tuyến cáp treo.

Công ty cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang sẽ tiến hành nâng độ cao / tạm ngưng hoạt động của tuyến cáp treo theo đúng yêu cầu.

Trân trọng kính chào./.

Xác báo lúc……giờ……ngày……tháng……năm 20……


CTY CỔ PHẦN VINPEARL - CHI NHÁNH NHA TRANG

Ghi chú:
Gạch bỏ cụm từ "nâng độ cao" nếu là yêu cầu "tạm ngưng" và ngược lại.
